
MÃ KHUNG GIỜ

GIỜ QC (từ…đến trước…) 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây 10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Giờ A Từ 5h30 – 16h

A1 05h30 – 06h00 Chào Buổi sáng (1) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

Trước 06h00 Ngay trước Bản tin 06h00 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000 TB77/2024 từ 20/6/2024

A2 06h00 – 06h55 Chào Buổi sáng (2) 18,200,000 21,840,000 27,300,000 36,400,000

A2.1 Khoảng 06h20 Sau Tin buổi sáng 6h

A2.4 Khoảng 06h58 V Việt Nam 12,975,000 15,570,000 19,462,500 25,950,000

A3 07h00 – 09h00 Cả tuần 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

TB68/2024 từ 27/5/2024

7,750,000 9,300,000 11,625,000 15,500,000

TB68/2024 từ 27/5/2024

A3.2 07h00-07h25 Tài chính kinh doanh 7,750,000 9,300,000 11,625,000 15,500,000 TB68/2024 từ 27/5/2024

A3.3 07h30 – 07h45 Nẻo về nguồn cội 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A3.5 07h00 – 07h27 Báo chí toàn cảnh (Chủ nhật) 7,750,000 9,300,000 11,625,000 15,500,000

A3.7 08h30 – 09h00 Tạp chí kinh tế cuối tuần (thứ 7) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

A3.9 Khoảng 08h50 Nhịp sống ô tô (Chủ nhật)

A3.10 Khoảng 07h25 Vì một tương lai xanh (T2 đến T6) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A3.11 08h05 – 08h35 Sống mới (Chủ nhật) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A3.12 08h00 – 11h30
Chương trình lẻ trực tiếp/ghi hình phát 

sóng
9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

A3.15 Trước 09h00 Trước Thời sự 09h00 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9.100.000 

A3.16 Khoảng 08h35 Vì bệnh nhân ung thư (Chủ nhật) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A3.17 Khoảng 08h05 Đi cùng chúng tôi (Thứ 7) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A4.1 09h00 – 10h00 Cả tuần 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A4.2 10h00 – 11h15 Cả tuần 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A4.2.1 Khoảng 10h50 V- Việt Nam (Thứ 3) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A3.2.2 07h00-07h25 Tài chính kinh doanh (Các cut còn lại)
Hủy mã giờ

Hủy mã giờ

THÔNG BÁO 

SỐ

THỜI GIAN 

ÁP DỤNG

THÔNG BÁO (Số 03/2024) - Áp dụng từ 01/01/2024
THÔNG BÁO BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH

GIÁ QUẢNG CÁO
NỘI DUNG

GIÁ QC 

Kênh VTV1:

05h58-06h00 Ngay trước Bản tin 6h Bán quảng cáo trọn gói

Bán quảng cáo trọn gói

Bán quảng cáo trọn gói
A3.2.1 07h00 - 07h25 Tài chính kinh doanh (Cut 1- Cut đầu)

A1.1

Bán quảng cáo trọn gói



A4.3 09h15 – 09h45 Sự kiện và Bình luận (Thứ 7) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

A4.4 09h15 – 09h45 Toàn cảnh thế giới (Chủ nhật) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

A4.6 Khoảng 10h55
Nét đẹp dân gian (Thứ 2, thứ 4, thứ 5, 

thứ 6) 
9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

A4.8 10h00 – 10h45 Không gian VHNT (Chủ nhật) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A4.9 11h05-11h15 Cuộc sống số (Thứ 7, CN) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000 TB39/2024 từ 02/3/2024

A4.12 Khoảng 08h50 Hành trình hy vọng (Thứ 2) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

Khoảng 10h00 Trạm yêu thương (Thứ 7) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

09h15-09h45 Trạm yêu thương TB35/2024 Ngày 14/02/2024

A4.15 Khoảng 10h30 Tương lai xanh (Thứ 7) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

Góc nhìn văn hóa 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

Góc nhìn văn hóa (Thứ 2 đến thứ 6) TB39/2024 từ N 02/3/2024

A4.17 Khoảng 09h05 Du lịch Việt Nam (Thứ 7, CN) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A4.18 Khoảng 10h35 Tiêu dùng thông thái (Thứ 3, thứ 5) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

A5F 11h15 – 12h00 Chuyển động 24h (cả tuần)

A5 Trước 12h00 Trước Thời sự 12h 20,100,000

A5.1 10h30 – 11h00 Cặp lá yêu thương – CT tháng (CN)

A5.2 13h05 – 13h10 Cặp lá yêu thương (Thứ 7, CN)

A6
Khoảng 12h17 – 

12h40

Ngay sau Thời sự 12h (Thời tiết trưa, 5 

phút hôm nay, Thể thao trưa) 

A6.1
Khoảng 12h40 – 

13h00
Cả tuần 13,650,000 16,380,000 20,475,000 27,300,000

A6.2 Khoảng 12h40 Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) 13,650,000 16,380,000 20,475,000 27,300,000

A7 13h00 – 14h00 Phim truyện (Cả tuần) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A8 14h00 – 16h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

A8.4 Khoảng 14h00 Trái đất xanh (cả tuần) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

A8.5 15h55 – 16h00 Cùng em đến trường (Chủ nhật) 6,950,000 8,340,000 10,425,000 13,900,000

Khoảng 15h45 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

Khoảng 08h50 TB05/2024 từ 01/01/2024

A8.7 15h55 – 16h00 Về quê (Thứ 7) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

A8.9 Khoảng 15h45 Cuộc sống nhiệm màu (Thứ 6) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

Tự hào giai điệu Việt Nam (Chủ nhật) 17,500,000 21,000,000 26,250,000 35,000,000

Giai điệu Việt Nam (Chủ nhật) TB50/2024 từ 24/3/2024

A8.11 Khoảng 15h40 Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Thứ 7)

A8.12 Khoảng 15h45
Khuyến học - Hành trình tri thức (Chủ 

nhật) 
6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

14h10-14h55
Điều chỉnh nội dung mã giờ 

Điều chỉnh thời gian phát sóng mã giờ 

Áp mã giờ Quảng cáo

Điều chỉnh nội dung mã giờ 

Bán quảng cáo trọn gói

Bán quảng cáo trọn gói

Bán quảng cáo trọn gói

Bán quảng cáo trọn gói

Bán quảng cáo trọn gói

A8.6 Khát vọng sống (Thứ 3)

A4.13

A4.16 11h05-11h15

A8.10



Giờ B Từ 16h – 5h30

B1 16h00 – 17h20 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

B1.2 17h05 – 17h20 Khám phá Việt Nam (Thứ 7, CN) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

B1.3 17h20 – 17h30 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

B1.5 17h05 – 17h20 Chuyện nhà nông 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

B1.6 16h45 – 17h00 Tuổi cao gương sáng (Chủ nhật) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

B1.13 Khoảng 17h20 Hành trình vẻ đẹp (Cả tuần) 5,500,000 6,600,000 8,250,000 11,000,000

B1.14 16h30 – 17h00 Chuyến đi màu xanh (Thứ 6) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

B1.15 16h45 – 17h00 Vì cộng đồng (Thứ 7) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

B1.17 17h00-17h07 Thông điệp từ bác sĩ (T2 đến T6) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

B2 17h30 – 18h20 Việt Nam hôm nay 

B3 18h25 – 18h30 Cả tuần 27,300,000 32,760,000 40,950,000 54,600,000

B4F 18h30 – 19h00 Chuyển động 24h

B4 Trước 19h00 Trước Bản tin thời sự 19h

B5.2 Khoảng 19h55 Trước Tin tức (Headlines)

B5 Khoảng 20h00 Sau Tin tức (Headlines) 29,550,000 35,460,000 44,325,000 59,100,000

B5.1 20h00 – 20h10 Cả tuần 29,550,000 35,460,000 44,325,000 59,100,000

B5.3 20h10 – 20h35 Phim tài liệu 18,200,000 21,840,000 27,300,000 36,400,000

Khoảng 20h10 Việc tử tế (Thứ 7 tuần thứ 2) 29,550,000 35,460,000 44,325,000 59,100,000

20h10-21h40 Việc tử tế TB58/2024 Ngày 12/5/2024

B5.12 20h30 – 20h55 Giờ vàng thể thao (Thứ 6) 15,950,000 19,140,000 23,925,000 31,900,000

B5.13 20h10 – 20h55 Đối diện (Thứ 4 tuần cuối của tháng) 27,300,000 32,760,000 40,950,000 54,600,000

B5.14 Khoảng 20h00 Ngay sau tin tức (Headlines)

TB53/2024 từ 02/04/2024

B5.17 Khoảng 20h00 S Việt Nam – Chào thế giới 29,550,000 35,460,000 44,325,000 59,100,000

B5.18 20h05 - 20h10 Việt Nam vui khỏe 31,050,000 37,260,000 46,575,000 62,100,000

B5.19 Khoảng 20h55 Thương hiệu quốc gia Việt Nam (thứ 4) 

TB51/2024 từ 23/4/2024

TB57/2024 từ 14/5/2024

TB81/2024 tù 02/7/2024

21,000,000 25,200,000 31,500,000 42,000,000 TB51/2024 từ 23/4/2024

TB57/2024 từ 14/5/2024

23,925,000 31,900,000 Trong trường hợp Đài THVN thay đổi lịch phát sóng, chương 

trình Quốc hội với củ tri áp dụng mã giờ B5.16

Bán quảng cáo trọn gói

B5.16 20h10 – 20h30 Quốc hội với cử tri (Thứ 2) 15,950,000 19,140,000

B5.20 Net Zero (Cắt 1-Cắt đầu)

B5.20.1 Net Zero (Cắt 2)

Khoảng 20h30

Bán quảng cáo trọn gói

Điều chỉnh ngày phát sóng

Điều chỉnh ngày phát sóng

Điều chỉnh ngày phát sóng

Bán quảng cáo trọn gói

Bán quảng cáo trọn gói

Bán quảng cáo trọn gói

Bán quảng cáo trọn gói

Bán quảng cáo trọn gói

B5.8



TB81/2024 tù 02/7/2024

B6.0 Khoảng 21h00
 Trước Phim truyện VN (Thứ 2 đến thứ 

6)
40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000

B6 21h00 – 21h30 Phim truyện VN (Thứ 2 đến thứ 6) 40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000

B6.3.1 Khoảng 21h30 Trước CT Tài chính – Kinh doanh 18,200,000 21,840,000 27,300,000 36,400,000

B6.3 21h30 – 21h50 Tài chính – Kinh doanh (T2 đến T6) 15,950,000 19,140,000 23,925,000 31,900,000

B6.4 21h50 – 22h00 Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) 15,950,000 19,140,000 23,925,000 31,900,000

B6.5 20h10 – 22h00 Chương trình trực tiếp/ghi băng 29,550,000 35,460,000 44,325,000 59,100,000

B6.8 20h10 – 22h00 Giai điệu tự hào 40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000

B6.13 20h10 – 21h00 VTV đặc biệt 40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000

B6.20 Khoảng 21h55 Khát vọng non sông (Thứ 2 đến thứ 6) 15,950,000 19,140,000 23,925,000 31,900,000

B6.22 20h10 – 21h40
Quán thanh xuân (Thứ 7 đầu tiên trong 

tháng)
40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000

Cất cánh (Thứ 7 tuần thứ 3)

Cất cánh TB47/2024 Ngày 17/3/2024

B6.28 Khoảng 20h10 Con đường âm nhạc 40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000

B6.29 20h55 – 21h00 Tay hòm chìa khóa (Thứ 6) 25,000,000 30,000,000 37,500,000 50,000,000

B6.30 20h30-20h50
Tiêu điểm kinh tế (Thứ 5 cuối cùng hàng 

tháng)
16,000,000 19,200,000 24,000,000 32,000,000

B6.31 Khoảng 21h30 Dòng chảy tài chính (Thứ 7 hàng tuần) 16,000,000 19,200,000 24,000,000 32,000,000

B6.34 Khoảng 20h40
HiTech Công nghệ tương lai (Thứ 5 trừ 

tuần cuối cùng của tháng)
25,000,000 30,000,000 37,500,000 50,000,000

B6.35 Khoảng 20h10
Vì tầm vóc Việt (Thứ Bảy tuần thứ 4 

hàng tháng)
40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000

B7 22h00 – 23h30 Trong (ngoài) chương trình 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

B7.1 22h15 – 22h30 Vấn đề hôm nay (T2 đến T6) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

B7.5 22h00 – 22h15 Thế giới hôm nay (Thứ 2 đến thứ 6) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

B7.8 Khoảng 22h00 Tiêu dùng thông thái (Thứ 7) 16,000,000 19,200,000 24,000,000 32,000,000

B7.9 Khoảng 22h35 Ánh sáng tri thức (Thứ 4) 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22.800.000 

B10 21h30 – 23h30 Sân khấu, ca nhạc (Thứ 7) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

B11 23h30 – 24h00 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

B12 Khoảng 05h10 Hành trình hy vọng (Thứ 2, thứ 5) 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

B13 00h00 – 05h30 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

T9 20h10-22h30 Chào năm mới - Đa sắc 2024 85,000,000 102,000,000 127,500,000 170,000,000 TB01/2024 ngày 01/01/2024

B6T19 Khoảng 20h10 Gala Trạm yêu thương (THTT) 40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000 TB41/2024 ngày 10/3/2024

THTT Khai mạc Lễ hội Pháo hoa Đà 

Nẵng 2024 (PS: 8/6/2024)
TB70/2024

B5.20.1 Net Zero (Cắt 2)

Khoảng 20h30

Điều chỉnh ngày phát sóng

44,325,000 59,100,000
Áp mã giờ Quảng cáo

B6.24 Khoảng 20h10 29,550,000 35,460,000

B6T21 Khoảng 20h10 40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000



THTT Chung kết Lễ hội Pháo hoa Đà 

Nẵng 2024 (PS 13/7/2024)

B6T23 Khoảng 20h10 Nâng cao sức bền của trẻ em VN 40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000 TB42/2024 ngày 13/3/2024

B6T24 Khoảng 20h00
Cầu truyền hình THTT Kỷ niệm 70 năm 

Chiến thắng Điện Biên Phủ
75,000,000 90,000,000 112,500,000 150,000,000 TB60/2024 Ngày 05/5/2024

B6T25 20h10-21h40

THTT Kỷ niệm 65 năm Ngày mở  đường 

Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội 

Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024)

75,000,000 90,000,000 112,500,000 150,000,000 TB63/2024 Ngày 19/5/2024

B6.36 Khoảng 20h55 Bền bỉ hơn mỗi ngày 35,000,000 42,000,000 52,500,000 70,000,000 TB42/2024 ngày 14/3/2024

Giờ D Từ 6h – 12h

D1 06h00 – 07h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

D1.2 Khoảng 07h10 S Việt Nam – PL (cả tuần) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

D1.5 Khoảng 07h00 Sống chậm (Thứ 2 đến Chủ nhật) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

Khoảng 08h00 Một phút và cả cuộc đời (T3, T5)

Khoảng 07h20 Một phút và cả cuộc đời (T7, CN)

D1.8 Khoảng 08h00 Một phút và cả cuộc đời PL (T2, T4, T6) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

Khoảng 07h10 Cha con vạn dặm (Thứ 6 đến Chủ nhật) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000
TB78/2024 từ 07/7/2024

Khoảng 07h10 

Cha con vạn dặm

 (Phát chính: Thứ 6 đến Chủ nhật;

Phát lại: Thứ 3 đến thứ 5)

TB81/2024 từ 07/7/2024

D2 07h00 – 08h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

06h30 – 07h15

06h30-07h00 TB83/2024 từ 01/7/2024

D3 08h00 – 09h00 Cả tuần trừ thứ 7 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

D3.4 08h00 – 09h00 Vui khỏe có ích (Thứ 7) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

D3.8 Khoảng 08h00 Sao nhập ngũ (Chủ nhật) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

D3.10 Khoảng 08h15 Làm sao bây giờ ? (Thứ 5 hàng tuần) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

D3.11 Khoảng 08h00 S-RACE 2024 (Chủ nhật) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000 TB56/2024 từ 28/4/2024

D4 09h00 – 10h00 Thứ 2 đến thứ 6 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

D5 10h00 – 11h00 Thứ 2 đến thứ 6 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

D5.1 Khoảng 10h45 Nhà nông vui vẻ (T2 đến T6) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

D5.3 Khoảng 10h30
Cùng con trưởng thành (Thứ 2 đến thứ 

6)
4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

TB70/2024

D2.1

Kênh VTV3:

D1.7 4,550,000 5,460,000

Bán quảng cáo trọn gói

6,825,000 9,100,000

B6T21 Khoảng 20h10 40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000

D1.9

Điều chỉnh nội dung mã giờ 

Cafe sáng
Điều chỉnh thời gian phát sóng mã giờ 



D6 09h00 – 10h00 Thứ 7 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

D6.3 Khoảng 09h30 Hành trình hạnh phúc (Thứ 7) 8,200,000 9,840,000 12,300,000 16,400,000

D7 09h00 – 10h00 Chủ nhật 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

D7.2 Khoảng 08h30 Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 36,500,000 43,800,000 54,750,000 73,000,000

D7.3 Khoảng 9h00 Sức nước ngàn năm (Chủ nhật) 8,200,000 9,840,000 12,300,000 16,400,000

D8 11h00 – 12h00 Thứ 2 đến thứ 6 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

D8.6 11h20 – 12h00 Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) 8,250,000 9,900,000 12,375,000 16,500,000

11h10 – 11h20 Phụ nữ là số 1 (Thứ 2 đến thứ 6) 5,500,000 6,600,000 8,250,000 11,000,000

Khoảng 11h45 Phụ nữ là số 1 (Thứ 2 đến thứ 6) 10,000,000 12,000,000 15,000,000 20,000,000 TB71/2024 từ 06/6/2024

D10.1 11h50 – 12h00 Gia đình vui vẻ (Thứ 7, Chủ nhật) 22,750,000 27,300,000 34,125,000 45,500,000

Giờ C Từ 12h – 19h

14,000,000 16,800,000 21,000,000 28,000,000

12,000,000 14,400,000 18,000,000 24,000,000 TB27/2024 từ 15/02/2024

14,000,000 16,800,000 21,000,000 28,000,000

12,000,000 14,400,000 18,000,000 24,000,000 TB27/2024 từ 15/02/2024

C2.1 13h00 – 14h00 Vui sống mỗi ngày (Thứ 2 đến thứ 6) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

C2.2 13h50 – 14h00 Giải trí ngắn: Thứ 2 đến thứ 6 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

6,000,000 7,200,000 9,000,000 12,000,000 TB10/2024 từ 01/01/2024

C3.1 14h00 – 17h00 Thứ 2 đến thứ 6 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

C3.6 17h00 – 17h30 Thứ 2 đến thứ 6 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

C3.7 16h00 – 17h00 Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

C3.12 Khoảng 17h30 Biệt đội siêu nhân nhí (T2 đến T6) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

C3.16 17h00 – 18h00 Thứ 7, Chủ nhật 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22,800,000

C3.17 Khoảng 17h55 Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22,800,000

C3.18 17h55 – 18h03 Hôm nay ăn gì (Thứ 2 đến thứ 6) 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22,800,000

C3.19 17h55 – 18h05 Du hành tuổi thơ (Thứ 2 đến thứ 6) 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22,800,000

C3.21 Khoảng 17h25 Việt Nam đa sắc phát lại (T2 đến T6) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

C3.22 17h15-18h00 Thế giới Thể thao (Thứ 7) 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000

C3.23 Khoảng 17h25 Gia đình đẹp (Thứ 2 đến thứ 6) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000 TB62/2024 từ 09/5/2024

C4.3 18h50 – 19h00 Trước Bản tin thời sự 19h 20,500,000 24,600,000 30,750,000 41,000,000

C4.3.0 18h59'30"-19h00 Báo giờ 19h00 TB59/2024 từ 01/5/2024

C4.10 18h10-18h55 Trong/ngoài chương trình 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22,800,000

C4.12 Khoảng 18h35 Món quà hôm nay (Thứ 2 đến thứ 6) 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22,800,000

C2.4 13h45 – 14h30 Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6)

Bán quảng cáo trọn gói

C1 12h00 – 13h00 Ngoài Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6)

C2 12h00 – 13h00 Trong Phim & GT (Thứ 2 đến thứ 6)

D9.1



C4.13 Khoảng 18h10 Trà chiều tâm giao (Thứ 7) 16,500,000 19,800,000 24,750,000 33,000,000

16,500,000 19,800,000 24,750,000 33,000,000

TB62/2024 từ 05/5/2024

C4.15 Khoảng 18h00 An toàn cho con (Thứ 7, Chủ nhật) 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000

16,250,000 19,500,000 24,375,000 32,500,000 TB38/2024 từ 09/3/2024

12,500,000 15,000,000 18,750,000 25,000,000 TB84/2024 từ 01/7/2024

Từ 10h – 17h Thứ Bảy và Chủ nhật

C5 10h00 – 11h00 Thứ 7, Chủ nhật 13,650,000 16,380,000 20,475,000 27,300,000

C5.5 Khoảng 10h45 Không gian xanh (Chủ nhật) 22,750,000 27,300,000 34,125,000 45,500,000

C5.8 Khoảng 10h45 Nét xanh trong kiến trúc nay (Thứ 7) 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22,800,000

C5.11 Khoảng 10h00 Tỷ lệ may mắn (Chủ nhật) 22,750,000 27,300,000 34,125,000 45,500,000

C5.12 Khoảng 10h00 Quân khu số 1 (Thứ 7) 13,650,000 16,380,000 20,475,000 27,300,000

C6 11h00 – 12h00 Thứ 7 13,650,000 16,380,000 20,475,000 27,300,000

C6.0 11h00-12h00 Chủ nhật 20,000,000 24,000,000 30,000,000 40,000,000

C6.1 11h00 – 11h50 100 triệu 1 phút (Chủ nhật) 31,850,000 38,220,000 47,775,000 63,700,000

C6.10 Khoảng 11h00 Chuyện chàng chuyện nàng (Thứ 7) 22,500,000 27,000,000 33,750,000 45,000,000

C7 12h00 – 13h00 Ngoài chương trình giải trí 22,750,000 27,300,000 34,125,000 45,500,000

C8.9 Khoảng 12h00
Úm ba la ra chữ gì?năm 2024 (Thứ 7 

hàng tuần)
27,300,000 32,760,000 40,950,000 54,600,000

C8.11 Khoảng 12h50 Hạnh phúc là gì (Thứ 7, Chủ nhật) 22,750,000 27,300,000 34,125,000 45,500,000

Của ngon vật lạ (Chủ nhật) 31,850,000 38,220,000 47,775,000 63,700,000

Khách sạn 5 sao (Chủ nhật) TB05/2024 từ 28/01/2024

C8.17 Khoảng 12h00 Tranh tài đoán ý (Thứ 7) 27,300,000 32,760,000 40,950,000 54,600,000

C9 13h00 – 14h00 Đường lên đỉnh Olympia (Chủ nhật) 25,000,000 30,000,000 37,500,000 50,000,000

C9.1 13h00 – 16h00 Trong (ngoài) chương trình 13,650,000 16,380,000 20,475,000 27,300,000

C9.2 16h00 – 17h00 Trong (ngoài) chương trình 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22,800,000

C9.2.1 Khoảng 17h00 S Việt Nam - Chào thế giới (Thứ 7) 13,650,000 16,380,000 20,475,000 27,300,000

C9.16 15h00-16h00 Giờ thứ 9 (Chủ nhật hàng tuần) 17,500,000 21,000,000 26,250,000 35,000,000 TB61/2024 từ  28/4/2024

C9.17 Khoảng 16h50 Phút giây thư giãn (Chủ nhật) 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22,800,000

C9.19 Khoảng 14h50 Cả nhà cùng vui (Thứ 7, CN) 13,650,000 16,380,000 20,475,000 27,300,000

C10 14h00 – 15h00 Phim truyện VN (Thứ 7, CN) 18,200,000 21,840,000 27,300,000 36,400,000

Từ 19h40 – 6h

C11 Khoảng 19h40
Từ Dự báo thời tiết đến hết Bản tin thể

thao 24/7

C12 Khoảng 19h50 Sau Bản tin thể thao 24/7 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000

Hủy mã giờ C4.14

Điều chỉnh nội dung mã giờ 

C4.14 Khoảng 18h10 Gia đình đẹp (Chủ nhật)

C8.16 Khoảng 12h00

Bán quảng cáo trọn gói 

18h00-18h52C4.16 Phim truyện nước ngoài (hàng ngày)



C12.6 Khoảng 19h55 V - Việt Nam 36,400,000 43,680,000 54,600,000 72,800,000

C12.9 20h00-20h25 Lướt trên VTV go (Thứ 2 đến thứ 6) 31,850,000 38,220,000 47,775,000 63,700,000

C12.10 Khoảng 20h00 Phim truyện Việt Nam (Thứ 2 đến thứ 6) 45,450,000 54,540,000 68,175,000 90,900,000 TB36/2024 từ 04/03/2024

C13.3 20h30 – 21h30 Ngoài CT Giải trí 1 – Thứ 3 40,950,000 49,140,000 61,425,000 81,900,000

C14.3 20h30 – 21h30 Trong CT Giải trí 1 – Thứ 3 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000

C13Z Khoảng 20h30 Trước CT Quán quen chính gốc 55,500,000 66,600,000 83,250,000 111,000,000 TB46/2024 Ngày 1/4/2024

C14Z Khoảng 20h30 Trong CT Quán quen chính gốc 60,000,000 72,000,000 90,000,000 120,000,000 TB46/2024 Ngày 1/4/2024

C13.22 Khoảng 20h30
Trước CT Thương vụ bạc tỷ 2023 (T2 

hàng tuần)
55,500,000 66,600,000 83,250,000 111,000,000

TB141/2023 từ 25/9/2023

C14.22 Khoảng 20h30
Trong CT Thương vụ bạc tỷ 2023 (T2 

hàng tuần)
60,000,000 72,000,000 90,000,000 120,000,000

TB141/2023 từ 25/9/2023

C13.22 Khoảng 20h30
Trước CT Thương vụ bạc tỷ 2024 (T2 

hàng tuần)
50,500,000 60,600,000 75,750,000 101,000,000

TB82/2024 từ 29/7/2024

C14.22 Khoảng 20h30
Trong CT Thương vụ bạc tỷ 2024 (T2 

hàng tuần)
55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000

TB82/2024 từ 29/7/2024

C13.62 Khoảng 20h30
Trước CT Ai thắng đây 2024 (T4 hàng 

tuần)
50,500,000 60,600,000 75,750,000 101,000,000 TB22/2024 từ 06/3/2024

C14.62 Khoảng 20h30
Trong CT Ai thắng đây 2024 (T4 hàng 

tuần)
55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB22/2024 từ 06/3/2024

63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000 TB65/2023 từ 05/4/2023

55,500,000 66,600,000 83,250,000 111,000,000 TB97/2023 từ 10/05/2023

68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000 TB65/2023 từ 05/4/2023

60,000,000 72,000,000 90,000,000 120,000,000 TB97/2023 từ 10/05/2023

C13.63 Khoảng 20h30 Trước CT Bật mí bí mật (T4 hàng tuần) 50,500,000 60,600,000 75,750,000 101,000,000 TB76/2024 từ 24/7/2024

C14.63 Khoảng 20h30 Trong CT Bật mí bí mật (T4 hàng tuần) 55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB76/2024 từ 24/7/2024

C13.67 20h30-21h20 Trước CT Khi phụ nữ làm chủ (Thứ 5) 50,500,000 60,600,000 75,750,000 101,000,000 TB79/2024 từ 18/7/2024

C14.67 20h30-21h20 Trong CT Khi phụ nữ làm chủ (Thứ 5) 55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB79/2024 từ 18/7/2024

C13.69 Khoảng 20h30
Trước CT Cơ hội cho ai 2023 (Thứ 6 

hàng tuần)
55,500,000 66,600,000 83,250,000 111,000,000

TB156/2023 từ 06/10/2023

C14.69 Khoảng 20h30
Trong CT Cơ hội cho ai 2023 (Thứ 6 

hàng tuần)
60,000,000 72,000,000 90,000,000 120,000,000

TB156/2023 từ 06/10/2023

C15.18 Khoảng 20h00
Trước CT Sàn chiến giọng hát 2023 

(Thứ 7 hàng tuần)
63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000

TB144/2023 từ 09/9/2023

C16.18 Khoảng 20h00
Trong CT Sàn chiến giọng hát 2023 

(Thứ 7 hàng tuần)
68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000

TB144/2023 từ 09/9/2023

C15.18 Khoảng 20h30
Trước CT Sàn chiến giọng hát 2024 

(Thứ 5 hàng tuần)
55,500,000 66,600,000 83,250,000 111,000,000 TB20/2024 từ 29/02/2024

C14.63 Khoảng 20h30 Trong CT Bật mí bí mật (T4 hàng tuần)

C13.63 Khoảng 20h30 Trước CT Bật mí bí mật (T4 hàng tuần)



C16.18 Khoảng 20h30
Trong CT Sàn chiến giọng hát 2024 

(Thứ 5 hàng tuần)
60,000,000 72,000,000 90,000,000 120,000,000 TB20/2024 từ 29/02/2024

C13.45 Khoảng 20h30
Trước CT Nhập gia tùy tục 2024 (T2 

hàng tuần)
50,500,000 60,600,000 75,750,000 101,000,000 TB45/2024 tù 08/4/2024

C14.45 Khoảng 20h30
Trong CT Nhập gia tùy tục 2024 (T2 

hàng tuần)
55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB45/2024 tù 08/4/2024

C13.49 20h30-21h30
Trước CT Vua tiếng Việt 2024 (Thứ 6 

hàng tuần)
50,500,000 60,600,000 75,750,000 101,000,000 TB30/2024 từ 01/03/2024

C14.49 20h30-21h30
Trong CT Vua tiếng Việt 2024 (Thứ 6 

hàng tuần)
55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB30/2024 từ 01/03/2024

C15.31 Khoảng 21h15
Trước CT Chị đẹp đạp gió rẽ sóng (T7 

hàng tuần)
63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000

TB145/2023 từ 28/10/2023

C16.31 Khoảng 21h15
Trong CT Chị đẹp đạp gió rẽ sóng (T7 

hàng tuần)
68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000

TB145/2023 từ 28/10/2023

63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000
TB17/2024 từ 03/3/2024

58,000,000 69,600,000 87,000,000 116,000,000 TB52/2024 từ 07/4/2024

68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000
TB17/2024 từ 03/3/2024

62,500,000 75,000,000 93,750,000 125,000,000 TB52/2024 từ 07/4/2024

C13.71 Khoảng 20h30
Trước CT Tỏa sóng đam mê Aquabike 

(Thứ 2 hàng tuần)
55,500,000 66,600,000 83,250,000 111,000,000

TB21/2024 từ 19/2/2024

C14.71 Khoảng 20h30
Trong CT Tỏa sóng đam mê Aquabike 

(Thứ 2 hàng tuần)
60,000,000 72,000,000 90,000,000 120,000,000

TB21/2024 từ 19/2/2024

63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000
TB37/2024 từ 02/03/2024

TB40/2024 từ 16/3/2024

68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000
TB37/2024 từ 02/03/2024

TB40/2024 từ 16/3/2024

C13.73 Khoảng 20h00
Trước CT Anh trai vượt ngàn chông gai 

(thứ 7)
63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000 TB64/2024 từ 29/6/2024

C14.73 Khoảng 20h00
Trong CT Anh trai vượt ngàn chông gai 

(thứ 7)
68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000 TB64/2024 từ 29/6/2024

C13.66 Khoảng 21h15
Trước CT Cassette Hoài niệm (Chủ nhật 

hàng tuần)
55,500,000 66,600,000 83,250,000 111,000,000

TB11/2024 từ 07/01/2024

C14.66 Khoảng 21h15
Trong CT Cassette Hoài niệm (Chủ nhật 

hàng tuần)
60,000,000 72,000,000 90,000,000 120,000,000

TB11/2024 từ 07/01/2024

C15 Khoảng 21h30 Điều nhỏ bé kỳ diệu (T2 đến T6) 34,100,000 40,920,000 51,150,000 68,200,000

C15AC Khoảng 21h30 Chương trình ngắn (Thứ 2 đến thứ 6) 36,400,000 43,680,000 54,600,000 72,800,000

C15BA Khoảng 21h35 Việt Nam đa sắc (Thứ 2 đến thứ 5) 36,400,000 43,680,000 54,600,000 72,800,000

C13.72 20h00-21h30

Trước CT Vì bạn xứng đáng 2024 (Chủ 

nhật hàng tuần)

Trước CT Super Mom-Mẹ siêu nhân (T7 

hàng tuần)

C13.70 Khoảng 20h00

C14.70

Điều chỉnh ngày phát sóng

C14.72 20h00-21h30
Trong CT Super Mom-Mẹ siêu nhân (T7 

hàng tuần)
Điều chỉnh ngày phát sóng

Khoảng 20h00
Trong CT Vì bạn xứng đáng 2024 (Chủ 

nhật hàng tuần)



C15BV Khoảng 21h10 Vượt ngưỡng (Thứ 7, Chủ nhật) 36,400,000 43,680,000 54,600,000 72,800,000

Trước CT Thần tượng đến trường 63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000 TB08/2024 Từ 02/03/2024

Trước CT Thiếu niên tỏa sáng TB44/2024 từ 16/3/2024

Trong CT Thần tượng đến trường 68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000 TB08/2024 Từ 02/03/2024

Trong CT Thiếu niên tỏa sáng TB44/2024 từ 16/3/2024

C15.35 Khoảng 21h15 Trước CT Nhà ta là nhất (Chủ nhật) 63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000 TB34/2024 Từ 03/03/2024

C16.35 Khoảng 21h15 Trong CT Nhà ta là nhất (Chủ nhật) 68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000 TB34/2024 Từ 03/03/2024

C15.36 Khoảng 21h30 Trước CT Đảo thiên đường (Thứ bẩy) 63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000 TB65/2024 từ 06/7/2024

C16.36 Khoảng 21h30 Trong CT Đảo thiên đường (Thứ bẩy) 68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000 TB65/2024 từ 06/7/2024

C15.1 21h40 – 22h30
Trước phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 

4)
63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000

C16.1 21h40 – 22h30
Trong phim VN (Thứ 2 – Thứ 3 – Thứ 

4)
68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000

C15.2 21h40 – 22h30 Trước phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) 63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000

C16.2 21h40 – 22h30 Trong phim VN (Thứ 5 – Thứ 6) 68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000

C17 Khoảng 22h30 Quà tặng cuộc sống 22,750,000 27,300,000 34,125,000 45,500,000

C17.1 Khoảng 22h40 Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) 13,650,000 16,380,000 20,475,000 27,300,000

C18 Khoảng 22h50 Ngay sau CT lớn Thứ 7, CN 22,750,000 27,300,000 34,125,000 45,500,000

C18.1 23h30 – 00h00 Ngoài chương trình 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

TB67/2024 từ 27/5/2024

TB67/2024 từ 26/5/2024

C19 00h00 – 06h00 Cả tuần 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

T49 20h00-21h30 Hy vọng 75,000,000 90,000,000 112,500,000 150,000,000 TB02/2024 Ngày 13/02/2024

T49.1 21h00-22h30 Hy vọng 50,000,000 60,000,000 75,000,000 100,000,000 TB02/2024 Ngày 17/02/2024

Giờ F

F1 00h00 – 07h00 Cả tuần 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F1.1 07h00 – 08h00 Cả tuần 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F1.2 08h00 – 12h00 Cả tuần 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F1.4 11h30 – 12h15 Phim truyện 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

F1.8 Khoảng 08h55 Kinh doanh và pháp luật (Thứ 7) 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F1.15 Khoảng 09h25 Sống vui – PL (Thứ 7, CN) 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

TB66/2024 từ 24/5/2024

F1.20 Khoảng 09h00 Hành trình sống khỏe (Chủ nhật) 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

C18.3 Khoảng 23h30 Lời tự sự (Thứ 2 đến thứ 5) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

Điều chỉnh nội dung và ngày phát sóng 

Điều chỉnh nội dung và ngày phát sóng 

C18.6 Khoảng 23h00 Lời tự sự (Chủ nhật) 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000

C15.33 Khoảng 21h30

C16.33 Khoảng 21h30

Kênh VTV2: (0h – 24h)

F1.16 Khoảng 10h15 Cho ngày hoàn hảo (Cả tuần) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000



F1.21 09h30 – 10h20 Phim truyện (Thứ 2 đến thứ 6) 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F1.23 Khoảng 08h00 Cuộc sống nhiệm màu – PL (Thứ 3) 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F2 12h00 – 14h00 Cả tuần 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F2.1 14h00 – 15h00 Cả tuần 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F2.2 15h00 – 16h45 Cả tuần 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F2.3 Trước 17h00 Thông tin đơn giản

F2.5 Khoảng 14h00 Kinh doanh và pháp luật PL (CN) 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F2.10 14h00-15h00 Tư vấn tuyển sinh (thứ 7 hàng tuần) 9,750,000 11,700,000 14,625,000 19,500,000 TB48/2024 từ 23/3/2024

F3.1 16h45 – 17h45 Cả tuần 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F3.2 17h45 – 18h30 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

F3.3 17h45 – 18h30 Sống khỏe mỗi ngày đặc biệt (CN) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

F3.9 18h00 – 18h20 Cơ thể bạn nói gì? (T2, T3, T6, T7) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

F3.17 Khoảng 12h15 Sống khỏe đời vui (thứ 7) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

F3.18 Khoảng 17h30 Năng lượng và cuộc sống (Chủ nhật) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

F3.21 Khoảng 17h30 Dòng chảy số (Thứ 2 đến thứ 4) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000 TB80/2024 từ 01/7/2024

F4 19h00 – 19h50 Phim truyện (1) 6,250,000 7,500,000 9,375,000 12,500,000

F4.1 19h50 – 20h30 Phim truyện (2) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

F4.4 Khoảng 20h25 Sống vui (Thứ 7, CN) 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

F5 20h30 – 21h00 Cả tuần 6,850,000 8,220,000 10,275,000 13,700,000

F5.8 Khoảng 20h35 Giá mà biết trước (Thứ 7) 6,950,000 8,340,000 10,425,000 13,900,000

F5.9 Khoảng 20h45
Môi trường và cuộc sống (Thứ 3 hàng 

tuần)
6,950,000 8,340,000 10,425,000 13,900,000 TB69/2024  từ 28/5/2024

F6 21h00 – 22h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

21h00 – 21h05

Khoảng 19h00 TB75/2024

Ngày 

15,16,19,20,21

,22/6/2024

F7 22h00 – 24h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

F7.3 Khoảng 22h40 Phim truyện (cả tuần) 3,200,000 3,840,000 4,800,000 6,400,000

F8 20h00 – 22h00 Chương trình trực tiếp 11,400,000 13,680,000 17,100,000 22,800,000

F8.2 20h30-21h00 Phụ nữ là để yêu thương 23,150,000 27,780,000 34,725,000 46,300,000

Giờ E

E1 00h00 – 01h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E2 01h00 – 02h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E3 02h00 – 03h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E4 03h00 – 04h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

Đơn giá tại mục 3/Giá thông tin đơn giản

Kênh VTV4 : (0h – 24h)

F6.5
Khỏe đẹp cho ngày mới (Thứ 4 đến Chủ 

nhật)
4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

Phát sóng ngày 15,16,19,20,21,22/6/2024



E5 04h00 – 05h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E6 05h00 – 06h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E7 06h00 – 07h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E8 07h00 – 08h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E9 08h00 – 09h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E10 09h00 – 10h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E11 10h00 – 11h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E12 11h00 – 12h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E13 12h00 – 13h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E14 13h00 – 14h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E15 14h00 – 15h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E16 15h00 – 16h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E17 16h00 – 17h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E18 17h00 – 18h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E18.1 Khoảng 17h45 Từ những miền quê (Thứ 7, CN) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E19 18h00 – 19h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E20 19h00 – 20h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E20.1 Khoảng 19h55 Nhịp đập Việt Nam 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E21 20h00 – 21h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E21.1 Khoảng 20h00 Du lịch ẩm thực (Thứ 7 cách tuần) 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E22 21h00 – 22h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E23 22h00 – 23h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

E24 23h00 – 24h00 Cả tuần 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

Giờ K

K1 00h00 – 05h00 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

K2 05h00 – 06h00 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

K3 06h00 – 11h00 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

K4 11h00 – 12h00 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

K4.1 Khoảng 11h40 An toàn cho con (hàng ngày) 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000

K5 12h00 – 17h00 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

K6 17h00 – 18h00 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

K7 18h00 – 21h00 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

K8 21h00 – 22h00 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

K9 22h00 – 24h00 Cả tuần 2,300,000 2,760,000 3,450,000 4,600,000

Kênh VTV5 : (0h –  24h)



Đơn giá trailer quảng bá CT có xuất hiện hình ảnh QC trong 5 giây cho KH là đối tác LKSX,PSCT;đối tác trao đổi bản quyền CT;mua QC trọn gói, mua gói QC trong mã giờ/CT -áp dụng từ 01/01/2024 (TB số 04/2024)

MÃ GIỜ 

QC

KHUNG GIỜ 

(từ…đến 

trước…)

NỘI DUNG ĐƠN GIÁ

Giờ A Từ 5h30-16h

A4.1 09h00-10h00 Cả tuần 232,900

A8 14h00-16h00 Cả tuần 154,700

Giờ B Từ 16h-5h30

B11 23h30-24h00 Cả tuần 78,200

Giờ D Từ 6h-12h

D1 06h00-07h00 Cả tuần 154,700

D3 08h00-09h00 Cả tuần trừ thứ 7 154,700

D4 09h00-10h00 Thứ 2 đến thứ 6 154,700

D5 10h00-11h00 Thứ 2 đến thứ 6 154,700

D6 09h00-10h00 Thứ 7 154,700

D7 09h00-10h00 Chủ nhật 154,700

Giờ C Từ 12h-19h

C3.1 14h00-17h00 Thứ 2 đến thứ 6 154,700

C18.1 23h30-00h00 Ngoài chương trình 154,700

Giờ F

F1 00h00-07h00 Cả tuần 108,800

F1.1 07h00-08h00 Cả tuần 108,800

F1.2 08h00-12h00 Cả tuần 108,800

F2 12h00-14h00 Cả tuần 108,800

F2.1 14h00-15h00 Cả tuần 108,800

F2.2 15h00-16h45 Cả tuần 108,800

F3.1 16h45-17h45 Cả tuần 108,800

F7 22h00-24h00 Cả tuần 154,700

Giờ E KÊNH VTV4:

Kênh VTV3:

KÊNH VTV2:

Kênh VTV1:



E1 00h00-01h00 Cả tuần 154,700

E2 01h00-02h00 Cả tuần 154,700

E3 02h00-03h00 Cả tuần 154,700

E4 03h00-04h00 Cả tuần 154,700

E5 04h00-05h00 Cả tuần 154,700

E6 05h00-06h00 Cả tuần 154,700

E7 06h00-07h00 Cả tuần 154,700

E8 07h00-08h00 Cả tuần 154,700

E9 08h00-09h00 Cả tuần 154,700

E10 09h00-10h00 Cả tuần 154,700

E11 10h00-11h00 Cả tuần 154,700

E12 11h00-12h00 Cả tuần 154,700

E13 12h00-13h00 Cả tuần 154,700

E14 13h00-14h00 Cả tuần 154,700

E15 14h00-15h00 Cả tuần 154,700

E16 15h00-16h00 Cả tuần 154,700

E17 16h00-17h00 Cả tuần 154,700

E18 17h00-18h00 Cả tuần 154,700

E19 18h00-19h00 Cả tuần 154,700

E20 19h00-20h00 Cả tuần 154,700

E21 20h00-21h00 Cả tuần 154,700

E22 21h00-22h00 Cả tuần 154,700

E23 22h00-23h00 Cả tuần 154,700

E24 23h00-24h00 Cả tuần 154,700

Giờ K

K1 00h00-05h00 Cả tuần 78,200

K2 05h00-06h00 Cả tuần 78,200

K3 06h00-11h00 Cả tuần 78,200

K4 11h00-12h00 Cả tuần 78,200

K5 12h00-17h00 Cả tuần 78,200

KÊNH VTV5:



K6 17h00-18h00 Cả tuần 78,200

K7 18h00-21h00 Cả tuần 78,200

K8 21h00-22h00 Cả tuần 78,200

K9 22h00-24h00 Cả tuần 78,200

Mã giờ đăng 

ký
Thời điểm QC 

(Khoảng…)
Thời lượng QC tối đa (giây)

Q1 23h30 90

Q2 06h00 90

Q3 11h55 60

Q4 18h55 80

Q5 19h50 80

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T46 Khoảng 20h10 Hoa Xuân Ca 150,000,000 180,000,000 225,000,000 300,000,000

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T46.1 Khoảng 21h30 Hoa Xuân Ca 75,000,000 90,000,000 112,500,000 150,000,000

1. Tin tức doanh nghiệp: Khai trương, đầu tư, triển lãm, hội chợ, đại hội cổ đông, mời gọi đầu tư, hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của doanh nghiệp, khuyến mại, giảm giá sản phẩm, tuyển sinh…

10 giây 15giây 20 giây 30 giây

TT1 11h00-11h05 3,500,000 4,200,000 5,250,000 7,000,000 TB06/2024

TT2 17h50-17h55 5,000,000 6,000,000 7,500,000 10,000,000 TB06/2024

120 giây 180 giây 240 giây 300 giây

SP1 11h00-11h05 14,400,000 21,600,000 28,800,000 36,000,000 TB06/2024

SP2 17h50-17h55 14,400,000 21,600,000 28,800,000 36,000,000 TB06/2024

100,000

GIÁ QUẢNG CÁO POP-UP - XUẤT HIỆN HÌNH ẢNH NHÃN HÀNG TRONG BẢNG CHỮ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2024 (TB07/2024 - Áp dụng từ ngày 01/01/2024)

Đơn giá VNĐ/10 giây

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

2. CT Hoa Xuân Ca PS khoảng 21h30 ngày 10/02/2024 trên kênh VTV3:

Bán trọn gói

Bán trọn gói

Bán trọn gói

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH "Hoa Xuân Ca" -TB SỐ 09/2023 

1. CT Hoa Xuân Ca PS khoảng 20h10 ngày 08/02/2024 trên kênh VTV1,VTV3,VTV8,VTV9 và VTV Cần Thơ:

190,000

GIÁ CT THÔNG TIN 260 TRÊN KÊNH VTV3 từ ngày 01/01/2024 (TB06/2024)

Từ thứ 2 đến thứ 6

2. Tự giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ:

Từ thứ 2 đến thứ 6

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC



120 giây 180 giây 240 giây 300 giây

DP1 11h00-11h05 18,000,000 27,000,000 36,000,000 45,000,000 TB06/2024

DP2 17h50-17h55 18,000,000 27,000,000 36,000,000 45,000,000 TB06/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

CT1 22,750,000 27,300,000 34,125,000 45,500,000

CT2 22,750,000 27,300,000 34,125,000 45,500,000

CT3 9/2/2024 14h00-17h00

CT4 10/2/2024 08h00-11h00

CT5 09,11,12/2024 08h00-11h00

CT6 10,11,12/01/2024 14h00-17h00

CT7 08h00-11h00

CT8 14h00-17h00

CT9 20h00-24h00

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Gặp nhau cuối năm - năm 2024 322,750,000 387,300,000 484,125,000 645,500,000 TB14/2024 Ngày 09/02/2024

Trong và sau CT Gặp nhau cuối năm - 

năm 2024 TB33/2024

20h00-21h50
Điều chỉnh nội dung mã giờ

14,000,000 21,000,000

18,500,000 27,750,000

Từ 08/02 đến 

14/02/2024

MÃ GIỜ 

QC
NGÀY THỜI GIAN

GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

21,000,000

36,500,000 54,750,000

14h00-17h00

2. Đơn giá quảng cáo phát sóng trên kênh VTV3 từ ngày 09/02/2024 đến 12/02/2024:

MÃ GIỜ 

QC
NGÀY THỜI GIAN

GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC
THÔNG BÁO 

SỐ

73,000,000 109,500,000

120 giây 180 giây

08h00-11h00

91,000,000 136,500,000

THỜI GIAN 

ÁP DỤNG

THÔNG BÁO 

SỐ

THỜI GIAN 

ÁP DỤNG

1. Đơn giá quảng cáo phát sóng trên kênh VTV1 từ ngày 10/02/2024 đến 12/02/2024:

MÃ GIỜ 

QC
THỜI GIAN

GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

GIÁ DOANH NGHIỆP CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024 (Thông báo số 12/2024)

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH "Gặp nhau cuối năm  - năm 2024"  phát sóng trên các kênh VTV

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

T4

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH "Gặp nhau cuối năm  - năm 2024"  (Phát lại) - trên kênh VTV3

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

Từ thứ 2 đến thứ 6

3. Tự giới thiệu sản phẩm dược phẩm, thực phẩm chức năng:

36,500,000 54,750,000

3. Đơn giá quảng cáo phát sóng trên kênh VTV2 từ ngày 08/02/2024 đến 14/02/2024:

THÔNG BÁO 

SỐ

THỜI GIAN 

ÁP DỤNG
120 giây 180 giây

14,000,000



10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T4.1 09h00-11h00
Gặp nhau cuối năm - năm 2024 (Phát 

lại)
38,650,000 46,380,000 57,975,000 77,300,000 TB23/2024 Ngày 10/02/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T50.1 Khoảng 21h15 Trước CT Tết 63,650,000 76,380,000 95,475,000 127,300,000 TB16/2024 Ngày 11/02/2024

T50 Khoảng 21h15 Trong CT Tết 68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000 TB16/2024 Ngày 11/02/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T3 17h15-19h00 Chiều cuối năm 30,000,000 36,000,000 45,000,000 60,000,000 TB13/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

Đón Tết cùng VTV 55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB13/2024

Trước, trong và sau CT Đòn Tết cùng 

VTV TB33/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T7 20h00-22h00 Gala cười 68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000 TB13/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T6 20h00-22h00 12 con giáp 68,200,000 81,840,000 102,300,000 136,400,000 TB13/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T8 20h00-22h00 Giao lưu diễn viên phim truyền hình 41,850,000 50,220,000 62,775,000 83,700,000 TB13/2024

T5 20h00-22h00
Điều chỉnh nội dung mã giờ

5.Đơn giá CT "Giao lưu diễn viên phim truyền hình" PS khoảng 20h00 trên kênh VTV3 ngày 14/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

GIÁ CÁC TRẬN ĐẤU BÓNG ĐÁ AFC Asian Cup Qatar 2023 (TB 18/2024 PS trên VTV5,VTV5TNB,VTV2 và VTV Cần Thơ từ 12/01/2024)

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

4.Đơn giá CT "12 con giáp" PS khoảng 20h00 trên kênh VTV3 ngày 12/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

1.Đơn giá CT "Chiều cuối năm" PS khoảng 17h15 trên kênh VTV1,VTV4 ngày 09/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG

2.Đơn giá CT "Đón tết cùng VTV" PS khoảng 20h00 trên kênh VTV3 ngày 10/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

3.Đơn giá CT "Gala cười" PS khoảng 20h00 trên kênh VTV3 ngày 11/02/2024

GIÁ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH  ĐÓN TẾT 2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC



10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

AFC10
Trận đấu (Trước hiệp 1, sau hiệp 1, 

trước hiệp 2)
200,000,000 240,000,000 300,000,000 400,000,000

AFC10.1 Sau hiệp 2 140,000,000 168,000,000 210,000,000 280,000,000

AFC10.2
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
140,000,000 168,000,000 210,000,000 280,000,000

AFC10.3 Golden spot 390,000,000 520,000,000

AFC11
Trận đấu (Trước hiệp 1, sau hiệp 1, 

trước hiệp 2)
250,000,000 300,000,000 375,000,000 500,000,000

AFC11.1 Sau hiệp 2 175,000,000 210,000,000 262,500,000 350,000,000

AFC11.2
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
175,000,000 210,000,000 262,500,000 350,000,000

AFC11.3 Golden spot 487,500,000 650,000,000

AFC12
Trận đấu (Trước hiệp 1, sau hiệp 1, 

trước hiệp 2)
300,000,000 360,000,000 450,000,000 600,000,000

AFC12.1 Sau hiệp 2 210,000,000 252,000,000 315,000,000 420,000,000

AFC12.2
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
210,000,000 252,000,000 315,000,000 420,000,000

AFC12.3 Golden spot 585,000,000 780,000,000

AFC13
Trận đấu (Trước hiệp 1, sau hiệp 1, 

trước hiệp 2)
350,000,000 420,000,000 525,000,000 700,000,000

AFC13.1 Sau hiệp 2 245,000,000 294,000,000 367,500,000 490,000,000

AFC13.2
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
245,000,000 294,000,000 367,500,000 490,000,000

AFC13.3 Golden spot 682,500,000 910,000,000

2. Đơn giá Pop - up 10 giây

Trận đấu (Trước hiệp 1, sau hiệp 1, trước hiệp 2) 200,000,000
Vòng bảng

Vòng bảng

Theo lịch phát sóng

Tứ kết

Theo lịch phát sóng

Bán kết

Theo lịch phát sóng

Trận 3/4 và/hoặc Chung kết

Theo lịch phát sóng

ĐƠN GIÁ (VNĐ)NỘI DUNG

1.Đơn giá TVC và Golden Spot:

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

I. Các trận đấu có đội tuyển Việt Nam:



10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

AFC14 Trận đấu vòng bảng 25,000,000 30,000,000 37,500,000 50,000,000

AFC14.1 Golden spot 48,750,000 65,000,000

AFC15 Trận đấu Tứ kết 30,000,000 36,000,000 45,000,000 60,000,000

AFC15.1 Golden spot 58,500,000 78,000,000

AFC16 Trận đấu Bán kết 35,000,000 42,000,000 52,500,000 70,000,000

AFC16.1 Golden spot 68,250,000 91,000,000

AFC17 Trận đấu 3/4 và/hoặc Chung kết 40,000,000 48,000,000 60,000,000 80,000,000

AFC17.1 Golden spot 78,000,000 104,000,000

2. Đơn giá Pop - up 10 giây

1. Mức chiết khấu thương mại chung: 30% trên đơn giá quảng cáo

2. Mức chiết khấu thương mại trên doanh thu:

STT

1

II. Các trận đấu không có đội tuyển Việt Nam:

1.Đơn giá TVC và Golden Spot:

MÃ GIỜ

300,000,000

210,000,000

350,000,000

245,000,000

Bán kết
Trận đấu (Trước hiệp 1, sau hiệp 1, trước hiệp 2)

Bình luận (Trước bình luận trước trận đấu, sau bình luận sau trận đấu)

Trận 3/4 và/hoặc Chung kết
Trận đấu (Trước hiệp 1, sau hiệp 1, trước hiệp 2)

Bình luận (Trước bình luận trước trận đấu, sau bình luận sau trận đấu)

Bình luận (Trước bình luận trước trận đấu, sau bình luận sau trận đấu) 140,000,000
Vòng bảng

Tứ kết
Trận đấu (Trước hiệp 1, sau hiệp 1, trước hiệp 2)

Bình luận (Trước bình luận trước trận đấu, sau bình luận sau trận đấu)

MỨC CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI CÁC TRẬN ĐẤU BÓNG ĐÁ AFC Asian Cup Qatar 2023 (TB 19/2024)-Ban hành kèm theo TB số 18/2024

Căn cứ theo doanh thu thực tế (Sau chiết khấu thương mại 30%, chưa bao gồm VAT) cộng dồn của 01 khách hàng qua các trận đấu và bình 

luận của giải đấu trên, khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu thương mại thêm trên toàn bộ doanh thu cộng dồn sau chiết khấu thương 

mại, quy định như sau:

Doanh số sau chiết khấu thương mại (đồng) (chưa bao gồm VAT) Mức chiết khấu thương mại thêm

Trận đấu 25,000,000

Trận đấu 40,000,000

Vòng bảng

Tứ kết

Bán kết

3%Từ 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ

THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

Vòng bảng

Theo lịch phát sóng

NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Trận 3/4 và/hoặc Chung kết

Trận đấu 

Trận đấu 

30,000,000

35,000,000

250,000,000

175,000,000



2

3

4

5

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T26 20h10-21h30 Gala Cặp lá yêu thương 55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB24/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T38.2 Khoảng 20h05 Cảm hứng bất tận 55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB24/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T25 Khoảng 20h05 Tạp chí kinh tế đặc biệt 55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB24/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T37 Khoảng 20h05 Gala ngày trở về 55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB24/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T35 21h35-22h35 Con đường nông sản 45,000,000 54,000,000 67,500,000 90,000,000 TB24/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T48 20h05-21h05 Khát vọng thịnh vượng 55,000,000 66,000,000 82,500,000 110,000,000 TB24/2024

THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

6.Đơn giá CT Khát vọng thịnh vượng PS khoảng 20h05 trên kênh VTV1 ngày 13/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN

4.Đơn giá CT Gala ngày trở về  PS khoảng 20h05 trên kênh VTV1 ngày 12/02/2024

GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC
MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG

6%

8%

10%

Từ 2,5 tỷ đến 4 tỷ

Trên 4 tỷ đến 5 tỷ

Trên 5 tỷ đến 6 tỷ

GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

2.Đơn giá CT Cảm hứng bất tận  PS khoảng 20h05 trên kênh VTV1 ngày 10/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

3.Đơn giá CT Tạp chí kinh tế đặc biệt  PS khoảng 20h05 trên kênh VTV1 ngày 11/02/2024

MÃ GIỜ

12%

GIÁ QUẢNG CÁO CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẾT 2024

1.Đơn giá CT Gala Cặp lá yêu thương  PS khoảng 20h10 trên kênh VTV1 ngày 04/02/2024

NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG

7.Đơn giá CT Hoa xuân ca PS khoảng 20h40 trên kênh VTV1 ngày 18/02/2024

GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

THỜI GIAN NỘI DUNG

Trên 6 tỷ

5.Đơn giá CT Con đường nông sản PS khoảng 21h35 trên kênh VTV1 ngày 12/02/2024

MÃ GIỜ



10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T46.2 20h40-22h10 Hoa Xuân Ca 45,000,000 54,000,000 67,500,000 90,000,000 TB24/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T9.1
Chào năm mới - Đa 

sắc 2024
Hoa Xuân Ca 15,000,000 18,000,000 22,500,000 30,000,000 TB25/2024 Ngày 10/02/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T4.3 Khoảng 22h10 Tự hào thể thao Việt Nam 272,750,000 327,300,000 409,125,000 545,500,000 TB28/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T4.4 Khoảng 22h15 Vạn xuân 272,750,000 327,300,000 409,125,000 545,500,000 TB28/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

B6E 20h10-22h00 Xuân Quê hương 2024 40,000,000 48,000,000 60,000,000 80,000,000 TB29/2024 Ngày 02/02/2024

NỘI DUNG

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

20,500,000 24,600,000 30,750,000 41,000,000 TB31/2024 Ngày 11/02/2024

TB33/2024

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH Chào năm mới - Đa sắc 2024 - phát sóng khoảng 15h trên kênh VTV3 ngày 10/02/2024

MÃ GIỜ

T4.5 Khoảng 18h45 Tự hào thể thao Việt Nam (phát lại)

Điều chỉnh kênh phát sóng - phát trên kênh VTV3

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH Tết năm 2024 - phát sóng trên các kênh VTV ngày 09/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

1.CT Tự hào thể thao Việt Nam PS khoảng 22h10 trên các kênh VTV ngày 09/02/2024

2.CT Vạn xuân PS khoảng 22h15 trên các kênh VTV ngày 09/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH Gala Việc tử tế - phát sóng khoảng 20h05 trên kênh VTV1 ngày 14/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

MÃ GIỜ THỜI GIAN
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH THTT Xuân Quê Hương 2024 - phát sóng khoảng 20h10 trên kênh VTV1 và VTV4 ngày 02/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH Tự hào thể thao Việt Nam (Phát lại) - phát sóng khoảng18h45 trên kênh các kênh VTV ngày 11/02/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG

NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC



10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

T27 Khoảng 20h05 Gala Việc tử tế 45,500,000 54,600,000 68,250,000 91,000,000 TB32/2024 Ngày 14/02/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
Ngày 09/3/2024 - Giải chạy dành cho 

học sinh, sinh viên S-RACE 2024 tại 

Thừa Thiên Huế

Ngày 14/9/2024 - Giải chạy dành cho 

học sinh, sinh viên S-RACE 2024 tại 

TP.HCM

Ngày 17/11/2024 - Giải chạy dành cho 

học sinh, sinh viên S-RACE 2024 tại Hà 

Nội

KV9

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

AF24
Trận đấu (Trước Hiệp 1, sau hiệp 1, 

trước hiệp 2)
120,000,000 144,000,000 180,000,000 240,000,000

AF24.1 Sau hiệp 2 84,000,000 100,800,000 126,000,000 168,000,000

AF24.2
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
84,000,000 100,800,000 126,000,000 168,000,000

AF24.3 Golden spot vòng bảng 234,000,000 312,000,000

AF24.4
Trận đấu (Trước Hiệp 1, sau hiệp 1 và 

trước hiệp 2)
150,000,000 180,000,000 225,000,000 300,000,000

AF24.5 Sau hiệp 2 105,000,000 126,000,000 157,500,000 210,000,000

AF24.6
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
105,000,000 126,000,000 157,500,000 210,000,000

TB43/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG

FS 07h00-10h00 4,550,000 5,460,000 6,825,000 9,100,000

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race 2024 - phát sóng THTT trên kênh VTV2

MÃ GIỜ THỜI GIAN NGÀY PS, NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

195,000,000 260,000,000

NỘI DUNG

Golden spot

Giá Golden Spot cho các trận đấu bóng đá không diễn ra tại Việt Nam thuộc Vòng loại 2 World Cup 2026 (TB49/2024 từ ngày 21/03/2024) phát sóng trên kênh VTV5

MÃ GIỜ 

QC

GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC
THÔNG BÁO 

SỐ

THỜI GIAN 

ÁP DỤNG
15 giây 30 giây

GIÁ CÁC TRẬN ĐẤU THUỘC GIẢI AFC U23 Asian Cup Qatar 2024 (TB 54/2024 PS trên VTV5,VTV Cần Thơ, VTV5 Tây Nam Bộ từ 15/4/2024)

I. Các trận đấu bóng đá có đội tuyển Việt Nam:

1.1 Vòng bảng:

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC)

Theo lịch phát sóng

1.2 Tứ kết:

Theo lịch phát sóng



AF24.7 Golden spot vòng bảng 292,500,000 390,000,000

AF24.8
Trận đấu (Trước Hiệp 1, sau hiệp 1 và 

trước hiệp 2)
180,000,000 216,000,000 270,000,000 360,000,000

AF24.9 Sau hiệp 2 126,000,000 151,200,000 189,000,000 252,000,000

AF24.10
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
126,000,000 151,200,000 189,000,000 252,000,000

AF24.11 Golden spot vòng bảng 351,000,000 468,000,000

AF24.12
Trận đấu (Trước Hiệp 1, sau hiệp 1và  

trước hiệp 2)
210,000,000 252,000,000 315,000,000 420,000,000

AF24.13 Sau hiệp 2 147,000,000 176,400,000 220,500,000 294,000,000

AF24.14
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
147,000,000 176,400,000 220,500,000 294,000,000

AF24.15 Golden spot vòng bảng 409,500,000 546,000,000

1.5. Đơn giá Pop - up 10 giây:

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

AF24.16
Trận đấu (Trước Hiệp 1, sau hiệp 1và  

trước hiệp 2)
25,000,000 30,000,000 37,500,000 50,000,000

AF24.17 Sau hiệp 2 17,500,000 21,000,000 26,250,000 35,000,000

AF24.18
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
17,500,000 21,000,000 26,250,000 35,000,000

180,000,000

Bình luận 126,000,000

MÃ GIỜ
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

Tứ kết
Trận đấu 

Trận 3/4 và/hoặc Chung kết
Trận đấu 210,000,000

Bình luận 147,000,000

2. Các trận đấu bóng đá không có đội tuyển Việt Nam:

2.1 Vòng bảng:

Theo lịch phát sóng

2.2 Tứ kết:

THỜI GIAN NỘI DUNG

Theo lịch phát sóng

1.3 Bán kết:

Theo lịch phát sóng

1.4 Trận 3/4 và/hoặc Chung kết:

Theo lịch phát sóng

NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Vòng bảng
Trận đấu 120,000,000

Bình luận 84,000,000

150,000,000

Bình luận 105,000,000

Bán kết
Trận đấu 



10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

AF24.19
Trận đấu (Trước Hiệp 1, sau hiệp 1và  

trước hiệp 2)
30,000,000 36,000,000 45,000,000 60,000,000

AF24.20 Sau hiệp 2 21,000,000 25,200,000 31,500,000 42,000,000

AF24.21
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
21,000,000 25,200,000 31,500,000 42,000,000

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

AF24.22
Trận đấu (Trước Hiệp 1, sau hiệp 1và  

trước hiệp 2)
35,000,000 42,000,000 52,500,000 70,000,000

AF24.23 Sau hiệp 2 24,500,000 29,400,000 36,750,000 49,000,000

AF24.24
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
24,500,000 29,400,000 36,750,000 49,000,000

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

AF24.25
Trận đấu (Trước Hiệp 1, sau hiệp 1và  

trước hiệp 2)
40,000,000 48,000,000 60,000,000 80,000,000

AF24.26 Sau hiệp 2 28,000,000 33,600,000 42,000,000 56,000,000

AF24.27
Bình luận (Trước bình luận trước trận 

đấu, sau bình luận sau trận đấu)
28,000,000 33,600,000 42,000,000 56,000,000

2.5 Đơn giá Pop - up 10 giây:

2.4 Trận 3/4 và/hoặc Chung kết:

Bình luận 21,000,000

NỘI DUNG ĐƠN GIÁ (VNĐ)

Trận đấu 25,000,000

Bình luận 17,500,000

MÃ GIỜ

GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

THỜI GIAN NỘI DUNG

MỨC CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI CÁC TRẬN ĐẤU BÓNG ĐÁ AFC Asian Cup Qatar 2024 (TB 55/2024)-Ban hành kèm theo TB số 54/2024

Trận 3/4 và/hoặc Chung kết
Trận đấu 40,000,000

Bình luận 28,000,000

MÃ GIỜ

MÃ GIỜ THỜI GIAN NỘI DUNG

THỜI GIAN NỘI DUNG
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

Theo lịch phát sóng

Vòng bảng

Tứ kết

GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

Theo lịch phát sóng

Bán kết
Trận đấu 35,000,000

Bình luận 24,500,000

Trận đấu 30,000,000

Theo lịch phát sóng

2.3 Bán kết:



1. Mức chiết khấu thương mại chung: 30% trên đơn giá quảng cáo

2. Mức chiết khấu thương mại thêm trên doanh thu:

STT

1

2

3

4

5

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

EU1 Vòng bảng 20h 40,000,000 48,000,000 60,000,000 80,000,000

EU1G Golden Spot vòng bảng 20h 62,400,000 104,000,000

EU2 Vòng bảng 23h 36,000,000 43,200,000 54,000,000 72,000,000

EU2G Golden Spot Vòng bảng 23h 56,160,000 93,600,000

EU3 Vòng bảng 2h 30,000,000 36,000,000 45,000,000 60,000,000

EU3G Golden Spot Vòng bảng 2h 46,800,000 78,000,000

EU4 Vòng 16 đội - 23h 60,000,000 72,000,000 90,000,000 120,000,000

EU4G Golden Spot 16 đội -23h 93,600,000 156,000,000

EU5 Vòng 16 đội - 2h 50,000,000 60,000,000 75,000,000 100,000,000

EU5G Golden Spot Vòng 16 đội -2h 78,000,000 130,000,000

EU6 Tứ Kết -2h 80,000,000 96,000,000 120,000,000 160,000,000

EU6G Golden Spot Tứ kết -23h 124,800,000 208,000,000

EU7 Tứ kết -2h 70,000,000 84,000,000 105,000,000 140,000,000

GIÁ QUẢNG CÁO CÁC CHƯƠNG TRÌNH THUỘC VÒNG CHUNG KẾT GIẢI VÔ ĐỊNH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU UEFA EURO 2024

1. Đơn giá quảng cáo các trận đấu thuộc Euro 2024

Theo lịch phát sóng TB72/2024 Từ 15/6/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN TRẬN ĐẤU
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

Phát sóng trên các kênh VTV (VTV2,VTV3,VTV5, VTV Cần thơ) từ ngày 15/6/2024

Từ 2,5 tỷ đến 4 tỷ 6%

Trên 4 tỷ đến 5 tỷ 8%

Trên 5 tỷ đến 6 tỷ 10%

Trên 6 tỷ 12%

Căn cứ theo doanh thu thực tế (Sau chiết khấu thương mại 30%, chưa bao gồm VAT) cộng dồn của 01 khách hàng qua các trận đấu và bình 

luận của giải đấu trên, khách hàng sẽ được hưởng mức chiết khấu thương mại thêm trên toàn bộ doanh thu cộng dồn sau chiết khấu thương 

mại, quy định như sau:

Doanh số sau chiết khấu thương mại (đồng) (chưa bao gồm VAT) Mức chiết khấu thương mại thêm

Từ 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ 3%



EU7G Golden Spot Tứ kết -2h 109,200,000 182,000,000

EU8 Bán kết 120,000,000 144,000,000 180,000,000 240,000,000

EU8G Golden Spot Bán kết 187,200,000 312,000,000

EU9 Chung kết 144,000,000 172,800,000 216,000,000 288,000,000

EU9G Golden Spot Chung kết 224,640,000 374,400,000

EU10 Chương trình khai mạc 20,000,000 24,000,000 30,000,000 40,000,000

EU11 Chương trình bế mạc 120,000,000 144,000,000 180,000,000 240,000,000

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

EU1.1 Bình luận Vòng bảng 20h 30,000,000 36,000,000 45,000,000 60,000,000

EU2.1 Bình luận Vòng bảng 23h 26,000,000 31,200,000 39,000,000 52,000,000

EU3.1 Bình luận Vòng bảng 2h 20,000,000 24,000,000 30,000,000 40,000,000

EU4.1 Bình luận Vòng 16 đội -23h 50,000,000 60,000,000 75,000,000 100,000,000

EU5.1 Bình luận Vòng 16 đội -2h 40,000,000 48,000,000 60,000,000 80,000,000

EU6.1 Bình luận Tứ kết - 23h 70,000,000 84,000,000 105,000,000 140,000,000

EU7.1 Bình luận Tứ kết - 2h 60,000,000 72,000,000 90,000,000 120,000,000

EU8.1 Bình luận Bán kết 96,000,000 115,200,000 144,000,000 192,000,000

EU9.1 Bình luận Chung kết 120,000,000 144,000,000 180,000,000 240,000,000

Doanh số sau CKTM (đồng) (chưa 

bao gồm VAT)

Từ 0,5 tỷ đến dưới 1 tỷ

Từ 1 tỷ đến dưới 1,5 tỷ

Từ 1,5 tỷ đến dưới 2 tỷ

Mức chiết khấu thương mại các CT thuộc Vòng Chung kết giải Vô Địch bóng đá Châu Âu UEFA EURO 2024 (Ban hành kèm TB số 72/2024)

1. Mức CKTM chung: 30% trên đơn giá quảng cáo.

2. Mức CKTM thêm trên doanh thu:

Căn cứ theo doanh thu thực tế (Sau CKTM 30%, chưa bao gồm VAT) cộng dồn của 01 khách hàng qua các trận đấu và bình luận của giải đấu trên, khách hàng sẽ được hưởng mức CKTM thêm trên toàn bộ doanh thu cộng dồn sau CKTM, 

quy định như sau:

STT Mức CKTM thêm

TB73/2024
Ban hành kèm 

TB số 72/2024

1 5%

2 10%

3 15%

Theo lịch phát sóng TB72/2024 Từ 15/6/2024

2. Đơn giá quảng cáo chương trình Bình luận các trận đấu bóng đá thuộc Euro 2024

Theo lịch phát sóng

MÃ GIỜ THỜI GIAN TRẬN ĐẤU
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC



Từ 2 tỷ đến dưới 2,5 tỷ

Từ 2,5 tỷ đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

C12.11 Khoảng 20h25 Sắc màu EURO 2024 (Thứ 2 đến thứ 6) 45,450,000 54,540,000 68,175,000 90,900,000 TB74/2024 Từ 14/6/2024

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây

B7.10 Khoảng 22h45 Nhật ký EURO 2024 9,100,000 10,920,000 13,650,000 18,200,000 TB74/2024 Từ 14/6/2024

2. CT Nhật ký EURO 2024 phát sóng khoảng 22h45 hàng ngày trên kênh VTV1 từ ngày 14/6/2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN TRẬN ĐẤU
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

GIÁ QUẢNG CÁO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH EURO 2024

MÃ GIỜ THỜI GIAN TRẬN ĐẤU
GIÁ QUẢNG CÁO (VNĐ/TVC

1. CT Sắc màu EURO 2024 (Thứ 2 đến thứ 6) phát sóng khoảng 20h25 thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV3 từ ngày 14/6/2024

TB73/2024
Ban hành kèm 

TB số 72/2024

4 20%

5 25%

6 29%


